KHBD môn Ngữ văn 9                                                           Năm học 2025 - 2026 


	Tiết: 60
	Ngày soạn: 15/12/2025


BÀI 5: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: CÂU ĐƠN – CÂU GHÉP

                                                                          (tiết 1)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm về câu đơn, câu ghép.

- Trình bày được cấu tạo của câu: Xác định được cụm C-V, CN - VN trong câu đơn, câu ghép.

- Lựa chọn câu đơn, trong ghép.

- Vận dụng được những hiểu biết và kĩ năng về câu đơn, câu ghép vào việc tiếp nhận và tạo lập văn bản để nâng cao hiệu quả giao tiếp.
2. Năng lực:
a/ Năng lực chung: 

- Rèn luyện và phát triển năng lực tự học, tự chủ: Tự chủ hoàn thành các nhiệm vụ học tập, đọc thêm các văn bản cùng thể loại khác

- Rèn luyện và phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề và hợp tác: Tích cực hoạt động nhóm và hoàn thành nhiệm vụ

b/ Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực ngôn ngữ: 

- Nhắc lại được kiến thức về câu đơn, câu ghép

- Nêu được các trường hợp cần lựa chọn câu đơn và câu ghép và các yếu tố phụ thuộc vào sự lựa chọn

- Nhận biết được sự phù hợp giữa kiểu cấu trúc câu và ý nghĩa cần biểu đạt của mỗi câu
- Biết lựa chọn câu đơn hoặc câu ghép trong hoạt động giao tiếp

c/ Năng lực số: Ứng dụng được các phần mềm AI đơn giản / phức tạp để tạo các sản phẩm minh họa, phục vụ cho việc học (Tạo sơ đồ tư duy, poster, infographic tổng kết bài trên Notebook; Gemini,tạo video âm nhạc có nội dung liên quan đến bài học …)
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: Giữ gìn sự nhã nhặn, lịch sự và văn minh trong giao tiếp hàng ngày

- Yêu nước: Thêm yêu tiếng Việt và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Chăm chỉ và trách nhiệm: Hoàn thiện nghiêm túc các yêu cầu của GV ; Có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: máy chiếu, bút trình chiếu, micro, bảng, phấn.

2. Học liệu: Phiếu học tập, Video AI, Note, Giáo án word và Powerpoint

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1. MỞ ĐẦU (5p)
a. Mục tiêu: Tạo sự hứng thú cho học sinh + Định hướng vào bài mới 

b. Tổ chức thực hiện hoạt động

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động Free writing : Xem video AI + Trả lời câu hỏi ở cuối video (Dung lượng 1 – 2 câu)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS thảo luận với bạn, viết nhanh câu trả lời vào nháp hoặc giơ tay trả lời

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trình bày trước lớp đáp án của mình. 

- Dự kiến đáp án: Nội dung và ý nghĩa giống nhau. Nhưng câu đơn có vẻ cụt lủn, thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng hơn trong ngữ cảnh xin phép cô giáo. Câu ghép có vẻ trang trọng, rõ ràng hơn) 

Bước 4: Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

GV vào bài: Trong video vừa rồi, ban đầu rô-bốt dùng ba câu đơn để trình bày lí do xin nghỉ học. Tuy nội dung không sai, nhưng bạn Nam lại chưa thật sự hài lòng và đã quyết định viết lại bằng một câu ghép kết hợp với một câu đơn để gửi cho cô giáo. Vậy vì sao hai cách nói có nội dung giống nhau mà cảm giác lại khác? Trong ngữ cảnh xin phép cô giáo, việc dùng nhiều câu đơn khiến lời nói trở nên cụt lủn, thiếu sự mềm mại, chưa thật sự lịch sự và trang trọng. Trong khi đó, câu ghép giúp các ý được liên kết chặt chẽ, lời nói trở nên rõ ràng, đầy đủ và phù hợp hơn với hoàn cảnh giao tiếp.

Vậy làm thế nào để biết lúc nào nên dùng câu đơn, lúc nào nên dùng câu ghép cho đúng ngữ cảnh?Cô mời các em cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay: “Lựa chọn câu đơn, câu ghép”.
Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (15p)
a. Mục tiêu: Nhắc lại được kiến thức về câu đơn, câu ghép + Nêu được các trường hợp cần lựa chọn câu đơn và câu ghép và các yếu tố phụ thuộc vào sự lựa chọn

b. Tổ chức hoạt động:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	Dự kiến sản phẩm (Viết bảng)

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

(1) GV phát vấn: Nhắc lại khái niệm của câu đơn và câu ghép + Cho ví dụ

(2) GV giới thiệu qua về 3 trạm Hành trình tìm kiếm bí mật của sự lựa chọn + Tổ chức cho HS làm việc nhóm (1 tổ = 2 nhóm) và hoàn thiện PHT trong 5 phút
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TRAM 2 KHAM PHA (2 phit): Danh dau “v” vao 6 ndi dung chifa dac diém cta
doan vén A, va danh dau “x” vao 6 ndi dung chifa dac diém cua doan van B
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' Dung cdu ghép khi mudn dién dat mét ndi dung .... (don gidn / phuc tap),
&c trong cdu co quan hé: nguyén nhan, diéu kién, tuong phan..., tao
lién mach / ngat quang), mang tinh chat giai thich hosc suy tu.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

(1) HS suy nghĩ cá nhân, nhớ lại kiến thức

(2) Hoàn thiện PHT theo nhóm trong 5’

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS đại diện trình bày trước lớp; HS các nhóm khác lắng nghe

- Dự kiến đáp án:

(1)
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TRAM 2. KHAM PHA: Banh d4u “v” vao 6 ndi dung chia dac diém cla
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Bước 4: Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	Lựa chọn câu đơn hoặc câu ghép

Khái niệm
- Câu đơn là câu do 1 cụm chủ vị nòng cốt tạo thành.

- Câu ghép là câu do hai hoặc nhiều cụm C – V nòng cốt ghép lại với nhau tạo thành, mỗi cụm chủ vị ấy được gọi là một vế câu.

Mục đích
Tùy thuộc vào mục đích, kiểu loại văn bản, ngữ cảnh và nội dung cần biểu đạt mà người nói người viết lựa chọn:

- Khi diễn đạt một nội dung đơn giản, có thể sử dụng câu đơn 
- Khi biểu thị 1 nội dung phức tạp (các sự việc có quan hệ chặt chẽ với nhau) thì dùng câu ghép



Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (20’)

a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức của tiết học 

b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ngôi sao may mắn”

- Luật chơi:

+ Có 12 ngôi sao (8 ngôi sao câu hỏi và 4 ngôi sao may mắn)

+ Cá nhân lựa chọn ngôi sao, (trả lời câu hỏi) và nhận quà

- Cách chơi: Bấm vào số ngôi sao để ra câu hỏi, bấm chuyển tiếp để ra câu hỏi và câu trả lời, bấm vào hộp quà để ra quà tặng; bấm “go home” để về slide trang chủ trò chơi; bấm “bye bye” sau khi hết câu hỏi và muốn chuyển qua hoạt động tiếp theo

- Bộ câu hỏi:

1. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép: “Thưa thầy, giá nhà con khỏe khoắn, thì nhà con chả dám kêu.” (Nguyễn Công Hoan)

2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép: “Mừng đi trước dẫn đường, Nghi dắt ngựa theo sau.” (Phùng Quán)

3. Lucky Star

4. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép: “Chúng tôi, mọi người – kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi.” (Nguyễn Quang Sáng)

5. Đọc đoạn văn sau và cho biết vì sao tác giả lại lựa chọn sử dụng nhiều câu đơn thay vì câu ghép: “Trời tối. Gió nổi. Mưa rơi. Người vội vã chạy.”
6. Đọc đoạn văn sau và cho biết vì sao tác giả lại lựa chọn sử dụng câu ghép thay vì các câu đơn: “Vì trời mưa to nên sân trường vắng học sinh, và các hoạt động ngoài trời đều phải tạm dừng.”
7. Lucky Star
8. Đọc đoạn văn sau và cho biết vì sao tác giả lại lựa chọn sử dụng câu ghép thay vì các câu đơn: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.”
9. Lucky Star

10. Câu ghép sau có thể lược bỏ chủ ngữ của một trong hai vế câu không? Vì sao? 

Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa hai hàng lệ. (Nguyễn Dữ)

11. Câu ghép sau có thể lược bỏ chủ ngữ của một trong hai vế câu không? Vì sao? : Trong cuộc đời kháng chiến của tôi, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia tay, nhưng chưa bao giờ tôi bị xúc động như lần ấy. (Nguyễn Quang Sáng)

12. Lucky Star
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc nhóm, cùng chọn câu hỏi và tham gia trò chơi 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS đại diện chia sẻ trước lớp, HS các nhóm khác lắng nghe

- Dự kiến đáp án:

1. CN1: nhà con – VN1: khỏe khoắn; CN2: nhà con – VN2: chả dám kêu ( CÂU GHÉP
2. CN1: Mừng – VN1: đi trước dẫn đường; CN2: Nghi – VN2: dắt ngựa theo sau ( CÂU GHÉP

4. CN: Chúng tôi – VN: đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi ( CÂU ĐƠN
5. Làm nổi bật từng hiện tượng riêng + Tạo nhịp điệu gấp gáp, dồn dập, thể hiện tâm lí vội vã, bất an ( Phù hợp với tình huống bất ngờ

6. Diễn đạt rõ mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa các sự việc + Làm cho nội dung thông báo đầy đủ, mạch lạc, dễ hiểu

8. Nhấn mạnh sự nối tiếp và mối quan hệ chặt chẽ giữa ba sự kiện

10. Không thể vì chủ ngữ ở hai vế khác nhau, lược đi sẽ thiếu thông tin.
11. Có thể vì chủ ngữ ở hai vế giống nhau, cùng là “tôi”, lược đi vẫn đủ thông tin và hiểu

Bước 4: Đánh giá, nhận xét kết quả 

- Học sinh nhận xét, bổ sung 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, trao quà
Hoạt động 4: VẬN DỤNG (5’)

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, bài học rút ra được vào đời sống

b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chiếu bài hát AI, HS lắng nghe và rút ra bài học khi lựa chọn câu đơn, câu ghép trong viết văn và đời sống

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Cá nhân HS nghe bài hát và chia sẻ với bạn cùng bàn

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

1-2 HS đại diện chia sẻ trước lớp, các HS khác lắng nghe

Bước 4: Đánh giá, nhận xét kết quả 

- Học sinh nhận xét, bổ sung 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt: “Các em vừa nghe bài hát “Chọn câu cho đúng” và cũng thấy là giai điệu có lúc chậm, lúc nhanh; câu hát có khi ngắn, khi dài. Nhưng đó không phải là điều khiến bài hát chạm đến lòng người, mà vì mỗi câu hát đều phù hợp để nói đúng điều người viết muốn gửi gắm. 

Khi viết văn hay trong giao tiếp cũng vậy. Câu đơn hay câu ghép không quyết định cái hay, mà chính là sự lựa chọn tinh tế của người viết. Khi muốn truyền đạt thông tin nhanh, dứt khoát, muốn tạo nhịp điệu gấp, cảm xúc bất ngờ, … ta dùng câu đơn. Khi giải thích, kết nối các ý rõ ràng, tạo nhịp điệu chậm rãi, ta dùng câu ghép. Chọn đúng kiểu câu, ý nghĩ sẽ được cất lên trọn vẹn – như một giai điệu vừa vặn với cảm xúc.

Hãy nhớ: Mỗi lựa chọn câu văn đúng đắn là một cách chúng ta giữ gìn và tôn vinh sự tinh hoa của Tiếng Việt—một ngôn ngữ đủ mạnh mẽ để thẳng thắn (câu đơn), và đủ mềm mại để ôm trọn mọi dòng suy nghĩ (câu ghép).”, các em nhé!

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

GV giao BTVN cho HS:

Ứng dụng AI để vẽ SĐTD/ Infographic tổng kết nội dung của tiết học 

Up sản phẩm lên Zalo để cả lớp cùng tham khảo, nhận xét

Chuẩn bị tiết 2 (Phần Các kiểu câu ghép, cách nối vế câu ghép)

GV chiếu 1 infographic mẫu cho HS và giới thiệu phần mềm, gửi link hướng dẫn cách làm cho HS qua nhóm lớp để các con tạo ở nhà

[image: image6.png]Khi Nao Dung Cau bon & Cau Ghép?

Viéc lua chon loai cau phti hgp phu thude vao muc dich, nglr canh va do phitc tap cua ndi dung
can biéu dat. Hudng dan nay so sanh hai lya chon co ban: cau don va cau ghép.

W\\\ /
Caubon i \ / Cau Ghep

Dung khi dién dat RN Dung khi biéu thi
ndi dung don gian. ndi dung phuc tap.

Phu hop dé truyén tai mét y tudng,

Thé hién céc su viéc, y tudng cd
su viéc rd rang, duy nhat.

mdi quan hé chét ché véi nhau.
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